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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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Tên môn học: KIỂM TOÁN 

Mã môn học: MH 25 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

-​ Vị trí: Kiểm toán là một trong những môn học chuyên môn của nghề kế toán tin 
học. Nó có quan hệ mật thiết với các môn học Kế toán, tài chính nên được bố trí 
học sau khi sinh viên đã được học những môn học chuyên môn của nghề. 

-​ Tính chất: Kiểm toán là một môn học chuyên môn nghề bắt buộc, nhằm cung cấp 
những kiến thức cơ bản về kiểm toán, các khái niệm sử dụng trong kiểm toán, 
phương pháp kiểm toán, quy trình va trình tự kiểm toán, làm nền tảng cho sinh 
viên nhận thức được vai trò của kiểm toán trong hoạt động của các đơn vị. 

Mục tiêu của môn học: 

-​ Về kiến thức: 
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán 
+ Trình bày được đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán 
+ Vận dụng kiến thức của kiểm toán vào kiểm toán công tác kế toán của doanh 
nghiệp 

-​ Về kỹ năng: 
+ Phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm 
toán nội bộ trong doanh nghiệp 
+ Ứng dụng vào công tác kế toán tin học tại doanh nghiệp 

-​ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tuân thủ đúng luật kế toán kiểm toán 

Nội dung của môn học: 

 



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 

Mã chương: MH25.01 

Giới thiệu: 

Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm to án bao 
gồm: bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán đồng thời nêu ra những loại 
kiểm toán khác nhau căn cứ vào các tiêu thức phân loại. Chương này còn cung cấp 
những kiến thức để học viên có những nhận định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong 
hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế quốc dân. Có nhiều học viên 
thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức năng kiểm tra, tuy 
nhiên khi nghiên cứu nội dung chương 1, yêu cầu đối với học viên không chỉ hiểu được 
những vấn đề chung về kiểm toán mà qua đó cần phân biệt được chức năng kiểm toán 
với chức năng kiểm tra. 

Mục tiêu: 

-​ Trình bày được những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: khái niệm, 
chức năng, ý nghĩa, mục đích, phân loại trong kiểm toán 

-​ Thực hiện và phân tích được những chức năng và các loại kiểm toán 
trong quá trình kiểm toán 

-​ Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực 

Nội dung chính: 

1.​ Khái niệm kiểm toán 

1.1.​ Các quan điểm kiểm toán 

Thuật ngữ kiểm toán mới xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 90. Vì vậy cách 
dùng và hiểu được khái niệm này chưa được thống nhất. Có 3 quan điểm chính về kiểm 
toán như sau: 

1.1.1.​ Quan điểm về kiểm toán theo thời điểm phát sinh 

- Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính 
của các thực thể kinh tế do các kiểm toán viên độc lập tiến hành và dựa theo luật định 

- Khái niệm này bao hàm 5 yếu tố cơ bản sau: 

+ Chức năng của kiểm toán: Xác minh và bày tỏ ý kiến 

+ Đối tượng trực tiếp của kiểm toán: Là các bảng khai tài chính (bảng tổng hợp 
kế toán) như: bảng cân đối, báo cáo kết quả, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

+ Khách thể kiểm toán: Là thực thể kinh tế hoặc một tổ chức (một công ty, một 
đơn vị, một chủ sở hữu, một bộ phận hay một cá nhân)  

 



+ Chủ thể kiểm toán: Là những kiểm toán viên độc lập có nghiệp vụ 

. Chuyên môn: Chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant) 

. Đăng ký hành nghề 

. Đạo đức: Trung thực, khách quan, không có tiền án, tiền sự 

. Tính độc lập: Về quan hệ kinh tế, tình cảm 

+ Cơ sở thực hiện kiểm toán: Những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực 
chung. 

1.1.2.​ Quan điểm đồng nhất kiểm toán với kiểm tra kế toán 

-​ Quan điểm này mang tính truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa 
phát triển và trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Vì Nhà Nước là vừa là chủ sở hữu, 
vừa thực hiện lãnh đạo trực tiếp nền kinh tế. Do đó chức năng kiểm tra của Nhà nước 
được thực hiện trực tiếp với mọi thực thể kinh tế xã hội qua nhiều khâu, kể cả kiểm tra 
kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, xét duyệt hoàn thành kế hoạch... 

-​ Khi chuyển đổi cơ chế kinh tế, Nhà nước không là chủ sở hữu duy nhất, 
do đó sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước không thể thực hiện với các thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh. Hơn nữa có nhiều người quan tâm đến thông tin kế toán. Vì vậy 
công tác kiểm tra phải được thực hiện rộng rãi nhưng phải đảm bảo trung thực, tạo 
niềm tin cho người quan tâm. Lúc này kiểm toán tách khỏi hoạt động kế toán, kiểm 
toán là hoạt động độc lập mà kiểm tra kế toán nằm ngay trong hoạt động kế toán gắn 
liền với hoạt động kế toán và không phải là hoạt động độc lập. 

1.1.3.​ Quan điểm hiện đại 

Theo quan điểm này, phạm vi kiểm toán gồm 4 lĩnh vực sau: 

-​ Kiểm toán về thông tin (Information Audit): Đánh giá tính trung thực và 
hợp pháp của tài liệu (thông tin) làm cơ sở pháp lý giải quyết các mối quan hệ kinh tế 
và tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tài liệu kế toán 

-​ Kiểm toán tính quy tắc (Regularity Audit): Đánh giá tình hình thực hiện 
các chế độ, thể lệ, luật pháp của đơn vị kiểm tra trong quá trình hoạt động 

-​ Kiểm toán hiệu quả (Efficiency Audit): Xem xét mức sinh lời của DN. 
Đối tượng trực tiếp là các yếu tố, các nguồn lực trong từng loại nghiệp vụ kinh doanh: 
Mua bán, SXKD DV... 

-​ Kiểm toán hiệu năng (Effectiveness Audit): Xem xét các lợi ích về kinh 
tế, xã hội của các chương trình dự án cụ thể. Được đặc biệt quan tâm ở khu vực công 
cộng, nơi lợi ích và hiệu quả không giữ được nguyên vẹn ý nghĩa của nó

 



như trong doanh nghiệp và năng lực quản lý cần được đánh giá toàn diện và bồi dưỡng 
thường xuyên nhằm nâng cao năng lực quản lý. 

1.2.​ Khái niệm về kiểm toán 

“Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần được kiểm 
toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài 
chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở 
hệ thống pháp lý có hiệu lực” 

 

 



 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM 
TOÁN 

1.3.​ . Chức năng xác minh 

-​ Nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc 
thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính 

-​ Việc xác minh bảng khai tài chính có hai mặt: 

-​ Tính trung thực của con số 

-​ Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính 

-​ Theo thông lệ quốc tế, chức năng xác minh được cụ thể hoá thành các 
mục tiêu và tuỳ theo đối tượng hay loại hình kiểm toán mà các mục tiêu cụ thể này 
cũng rất khác nhau. 

1.4.​ Chức năng bày tỏ ý kiến 

Là kết luận về chất lượng thông tin, tư vấn qua xác minh. Chức năng này được 
thể hiện khác nhau tùy thuộc vào khách thể kiểm toán và cơ sở pháp lý của mỗi nước 

+​ Ở khu vực công cộng đều đặt dưới sự kiểm toán của Nhà nước. Chức 
năng xác minh và kết luận về chất lượng thông tin của kiểm toán được thực hiện tương 
tự nhau, nhưng chức năng bày tỏ ý kiến về pháp lý và tư vấn kiểm toán lại khác nhau. 
Ở mức độ cao là sự phán quyết như các quan tòa. 

+​ Ở CH Pháp và các nước Tây Âu: Chức năng này là sự phán quyết như 
các quan toà. 

+​ Ở các nước Bắc Mỹ và nhiều nước ở khu vực Châu Á - TBD, chức năng 
này được thực hiện bằng phương thức tư vấn thông qua thư quản lý, trong thư quản lý 
kiểm toán viên đưa ra lời khuyên về các vấn đề: Thực hiện quy tắc kế toán, hoach định 
chính sách, hiệu quả kinh tế và quản lý, tư vấn đầu tư, thuế, tư vấn quản lý. 

+​ Ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách Nhà nước, chức 
năng bày tỏ ý kiến cũng được thực hiện qua phương thức tư vấn. Do khách thể

 



chủ yếu là các doanh nghiệp nên chức năng này chủ yếu được biểu hiện dưới hình thức 
lời khuyên hoặc các đề án và thể hiện sản phẩm dưới dạng “thư quản lý”. 

2.​ Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán 

2.1.​ Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm 

-​ Các cơ quan Nhà nước: Cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung của mình với mọi 
hoạt động xã hội, thành phần kinh tế. 

-​ Các nhà đầu tư: Cần có tài liệu tin cậy để có hướng đầu tư đúng đắn, điều 
hành sử dụng vốn đầu tư, có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu tư. 

-​ Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác: Cần thông tin 
trung thực không chỉ trên các bảng khai tài chính mà còn thông tin cụ thể về tài chính, 
về hiệu quả và hiệu năng của mỗi bộ phận để có những quyết định trong mọi giai đoạn 
quản lý. 

-​ Người lao động: Cần có thông tin đáng tin cậy về kết quả kinh doanh, về 
ăn chia phân phối, về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm... 

-​ Khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác: Cần hiểu rõ 
thực chất về kinh doanh, về tài chính của các đơn vị được kiểm toán như số lượng, chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, hiệu năng và hiệu quả 
các bộ phận cung ứng, tiêu thụ hoặc sản xuất ở đơn vị được kiểm toán. 

2.2.​ Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ 

Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính 
kế toán nói riêng và hoạt động của quản lý nói chung. 

2.3.​ Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý 

Kiểm toán không chỉ xác minh rõ độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về 
quản lý. Vì trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, kinh nghiệm và chuyên gia 
giỏi về quản lý chưa có nhiều để duy trì kỷ cương và bảo đảm phát triển đúng hướng 
phải thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh vực để tư vấn quản lý cho mọi lĩnh vực hoạt 
động. 

“Kiểm toán là quan toà công minh của quá khứ, người dẫn dắt cho hiện tại và 
người cố vấn sáng suốt cho tương lai”.  

 



CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 

3.​ Mục đích và phạm vi của kiểm toán 

3.1.​ Mục đích của kiểm toán 

-​ Kiểm tra, xem xét và đưa ra kết luận là các báo cáo tài chính có được lập 
phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực và phương pháp kế toán hay không, có phản 
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không. 

-​ Kiểm toán còn giúp các đơn vị kế toán phát hiện và chấn chỉnh kịp thời 
các sai sót do vô tình hay cố ý, phòng ngừa các vi phạm và thiệt hại có thể xảy ra trong 
kinh doanh và sử dụng kinh phí. 

3.2.​ Phạm vi của kiểm toán 

+​ Xuyên suốt mọi khía cạnh của doanh nghiệp 

+​ Tuy nhiên trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể bị hạn chế 
phạm vi kiểm toán 

+​ Do đơn vị được kiểm toán áp đặt 

+​ Do đơn vị được kiểm toán né tránh trách nhiệm cung cấp các bằng chứng 
kiểm toán cho kiểm toán viên 

+​ Do hoàn cảnh tạo nên: do hạn chế về thời gian 

+​ Do ghi chép kế toán của doanh nghiệp không đầy đủ 

 

 



CHƯƠNG 4: TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC KIỂM TOÁN 

 

4.​ Các loại kiểm toán 

4.1.​ Phân loại kiểm toán theo chức năng 

Theo chức năng kiểm toán bao gồm 3 loại kiểm toán sau: 

4.1.1.​ Kiểm toán hoạt động 

+​ Khái niệm: Là kiểm toán để xem xét và đánh giá tính hiệu lực và tính 
hiệu quả trong hoạt động của đơn vị 

+​ Tính hiệu lực: Là khả năng hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của một 
đơn vị 

+​ Tính hiệu quả: Là việc đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí bỏ ra thấp 
nhất 

+​ Sản phẩm của kiểm toán hoạt động là một bản báo cáo cho người quản lý 
về kết quả kiểm toán và những ý kiến đề xuất cải tiến hoạt động. 

4.1.2.​ Kiểm toán tuân thủ (tính quy tắc) 

-​ Khái niệm: Là loại kiểm toán để xem xét bên được kiểm toán có tuân thủ 
các thủ tục, các nguyên tắc, quy chế mà cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc các cơ 
quan chức năng của Nhà nước đã đề ra hay không.  

 



-​ Tính độc lập và có thẩm quyền của kiểm toán viên thể hiện rất rõ trong 
kiểm toán độc lập. 

4.1.3.​ Kiểm toán báo cáo tài chính 

Là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính cũng 
như xem xét báo cáo tài chính có phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và 
các yêu cầu của pháp luật hay không. 

4.2.​ Phân loại kiểm toán theo chủ đề kiểm toán 

4.2.1.​ Kiểm toán nội bộ 

-​ Khái niệm: là loại kiểm toán do các kiểm toán viên nội bộ của đơn vị tiến 
hành 

-​ Lĩnh vực hoạt động: kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế, tính 
hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động trong đơn vị 

Ngoài ra, kiểm toán viên nội bộ còn tiến hành các cuộc kiểm toán tuân thủ để 
xem xét việc chấp hành các quy chế, chính sách trong nội bộ đơn vị 

-​ Về mặt tổ chức: Bộ phận kiểm toán nội bộ thường trực thuộc giám đốc và 
báo cáo trực tiếp cho giám đốc 

-​ Về mặt pháp lý: Báo cáo của kiểm toán nội bộ được chủ doanh nghiệp rất 
tin tưởng nhưng ít có giá trị pháp lý 

4.2.2.​ Kiểm toán Nhà Nước 

-​ Khái niệm: là công việc kiểm toán do các cơ quan quản lý chức năng của 
Nhà Nước (tài chính, thuế...) và cơ quan kiểm toán Nhà nước tiến hành 

-​ Lĩnh vực hoạt động: thường tiến hành kiểm toán tuân thủ, xem xét việc 
chấp hành chính sách, luật lệ và chế độ của Nhà nước tại các đơn vị có sử dụng vốn 
Nhà nước 

Ngoài ra, kiểm toán Nhà nước còn tiến hành kiểm toán hoạt động để đánh giá 
tính hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị nói trên 

-​ Về mặt tổ chức: 

+ Trên thế giới: Cơ quan kiểm toán Nhà nước có thể trực thuộc Chính Phủ (hành 
pháp), Quốc hội (cơ quan lập pháp) hoặc Toà án (cơ quan tư pháp) 

+ Ở Việt nam: Cơ quan kiểm toán Nhà nước trực thuộc Chính phủ 

-​ Về mặt pháp lý: Báo cáo của kiểm toán Nhà nước mang tính pháp lý rất 
cao  

 



4.2.3.​ Kiểm toán độc lập 

-​ Khái niệm: là loại kiểm toán do các kiểm toán viên độc lập thuộc các tổ 
chức kiểm toán chuyên nghiệp tiến hành 

-​ Lĩnh vực hoạt động: chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo 
tài chính, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng có thể thực hiện kiểm toán hoạt động, tuân 
thủ hoặc dịch vụ tư vấn tài chính kế toán khác 

-​ Về mặt tổ chức: Bộ phận kiểm toán độc lập thường trực thuộc tổ chức 
kiểm toán độc lập 

-​ Về mặt pháp lý: Vì được pháp luật thừa nhận, bảo hộ và hoạt động theo 
một quy chế chặt chẽ nên Báo cáo của kiểm toán độc lập có tính pháp lý rất cao 

5.​ Kiểm toán viên 

5.1.​ Khái niệm và phân loại kiểm toán viên 

5.1.1.​ Khái niệm 

Là khái niệm chung chỉ những người làm công tác kiểm toán cụ thể có trình độ 
nghiệp vụ tương xứng với công việc đó 

5.1.2.​ Phân loại 

5.1.2.1.​ Kiểm toán viên nội bộ 

Là những người làm nghề kiểm toán không chuyên nghiệp, họ có thể là những 
kế toán viên giỏi, những nhà quản lý có kinh nghiệm, những kỹ thuật viên có hiểu biết 
về những lĩnh vực có liên quan đến kiểm toán 

5.1.2.2.​ Kiểm toán viên độc lập 

Là những người hành nghề kiểm toán 

-​ Về nghiệp vụ chuyên môn: Phải có chứng chỉ kế toán viên công chứng 
CPA 

-​ Về phẩm hạnh: Phải là người không có tiền án, tiền sự 

-​ Về pháp lý: Phải đăng ký hành nghề tại BTC (trên thế giới tại Bộ tư 
pháp) 

-​ Về xã hội: Không có chung lợi ích, không có quan hệ ruột thịt với khách 
thể kiểm toán 

-​ Chức danh 

-​ Kiểm toán viên: đã tốt nghiệp đại học, sau 4 năm làm thư ký kiểm toán và 
tốt nghiệp kỳ thi tuyển kiểm toán viên quốc gia hoặc quốc tế để lấy chứng chỉ kiểm 
toán viên  

 



-​ Kiểm toán viên chính: là những người đã từng qua kiểm toán viên (3- 5 
năm), qua kỳ thi nâng bậc, họ có khả năng tổ chức một nhóm kiểm toán viên tiến hành 
những công việc kiểm toán có quy mô lớn 

5.1.2.3.​ Kiểm toán viên Nhà nước 

Là những công chức, viên chức Nhà nước làm nghề kiểm toán, họ được tuyển 
chọn và hoạt động do tổ chức kiểm toán Nhà nước phân công, họ được xếp vào ngành 
bậc chung của công chức: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính, Kiểm toán viên cao 
cấp. 

5.2.​ Trách nhiệm và quyền hạn của kiểm toán viên độc lập 

5.2.1.​ Trách nhiệm 

-​ Chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc kiểm toán quy định, thực hiện 
đúng các điều khoản của hợp đồng kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán, ký tên vào báo 
cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức kiểm toán độc lập và 
trước khách hàng về sự trung thực, khách quan của kết quả kiểm toán và ý kiến nhận 
xét trong báo cáo kiểm toán 

-​ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiểm toán viên không được gây trở 
ngại hoặc can thiệp vào công việc điều hành của đơn vị đang kiểm toán và không được 
nhận bất cứ một khoản tiền nào ngoài phí kiểm toán đã thoả thuận trong hợp đồng kiểm 
toán 

-​ Kiểm toán viên vi phạm quy chế kiểm toán, vi phạm pháp luật tuỳ theo 
mức độ nặng nhẹ có thể bị thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên và bị xử lý theo pháp luật 
hiện hành, nếu gây thiệt hại vật chất cho khách hàng thì kiểm toán viên phải bồi thường 
thiệt hại 

5.2.2.​ Quyền hạn của kiểm toán viên 

-​ Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ (tuân theo pháp luật, các chuẩn mực và 
phương pháp nghiệp vụ chuyên môn) 

-​ Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu về kế toán, tài 
chính và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm toán 

-​ Đối chiếu, xác minh các thông tin có liên quan tới đơn vị được kiểm toán 
ở trong và ngoài đơn vị 

-​ Trong quá trình kiểm toán, khi phát hiện đơn vị được kiểm toán có hiện 
tượng vi phạm pháp luật thì kiểm toán viên được quyền thông báo và kiến nghị đơn vị 
có biện pháp sửa chữa sai phạm và có quyền ghi ý kiến của mình vào báo cáo kiểm 
toán  

 



-​ Kiểm toán viên có quyền khước từ làm kiểm toán cho khách hàng nếu xét 
thấy không đủ điều kiện hoặc không đủ khả năng để kiểm toán 

 



CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG​
TRONG KIỂM TOÁN 
Mã chương: MH25.02 

Giới thiệu: 

Sau khi đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động kiểm toán 
được giới thiệu trong chương 1, bắt đầu từ chương 2 học viên sẽ tìm hiểu những vấn đề 
về hoạt động kiểm toán. Cũng giống như các môn học khác, kiểm toán có những thuật 
ngữ có tính “chuyên môn” liên quan đến đặc thù hoạt động kiểm toán. Do vậy, trước 
khi nghiên cứu những nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán, học viên cần tìm 
hiểu những khái niệm cơ bản thường sử dụng trong kiểm toán, ví dụ: bằng chứng kiểm 
toán, gian lận, sai sót, hồ sơ kiểm toán... 

Yêu cầu đối với học viên khi tìm hiểu chương 2: cần hiểu được nội dung của các 
khái niệm và việc sử dụng các khái niệm này trong hoạt động kiểm toán thực tế. 

Mục tiêu: 

-​ Trình bày được những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: Đối tượng 
và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán 

-​ Thực hiện và phân tích được những khái niệm trong kiểm toán 

-​ Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực. 

Nội dung chính: 

1.​ Đối tượng kiểm toán 

1.1.​ Khái quát chung về đối tượng và khách thể 

1.1.1.​ Đối tượng kiểm toán 

-​Là các tài liệu kế toán 

-​Thực trạng tài chính cùng hiệu quả, hiệu năng của các nghiệp vụ hay dự án cụ 
thể 

1.1.2.​ Khách thể của kiểm toán 

1.1.2.1.​ Khách thể của kiểm toán NN 

Bao gồm tất cả các đơn vị, cá nhân có sử dụng ngân sách Nhà nước như: 

-​ Các dự án, công trình do ngân sách đầu tư 

-​ Các doanh nghiệp nhà nước: 100% vốn ngân sách nhà nước  

 



-​ Các xí nghiệp công cộng thuộc sở hữu nhà nước (100% vốn ngân sách nhà 
nước) 

-​ Các cơ quan kinh tế, quản lý của nhà nước và các đoàn thể xã hội 

-​ Các cá nhân có nguồn từ ngân sách nhà nước 

1.1.2.2.​ Khách thể của kiểm toán độc lập 

-​ Các doanh nghiệp và xí nghiệp tư (kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn) 

-​ Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài 

-​ Các liên doanh giữa các tổ chứcc trong và ngoài nước 

-​ Các hợp tác xã và doanh nghiệp cổ phần 

-​ Các chương trình, dự án có nguồn kinh phí từ bên ngoài ngân sách nhà nước 

1.1.2.3.​ Khách thể của kiểm toán nội bộ 

-​ Các bộ phận cấu thành trong đơn vị 

-​ Các hoạt động, các chương trình, dự án cụ thể trong đơn vị 

-​ Các cá nhân trong đơn vị 

1.2.​ Thực trạng hoạt động tài chính - đối tượng chung của kiểm toán 

-​ Hoạt động tài chính là dùng tiền để giải quyết các mối quan hệ kinh tế 
trong đầu tư, kinh doanh, trong phân phối và thanh toán nhằm đạt tới lợi ích kinh tế xác 
định 

-​ Hoạt động tài chính phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

-​ Hoạt động tài chính phải có kế hoạch: Phải có định hướng cho từng thời 
kỳ cụ thể 

-​ Hoạt động tài chính phải đảm bảo tiết kiệm và có lợi: Việc tiết kiệm cần 
thực hiện trên từng công việc, từng khoản chi trên quan điểm hướng tới lợi ích cuối 
cùng 

-​ Hoạt động tài chính phải đảm bảo tuân thủ pháp luật và thể lệ tài chính 

-​ Đặc điểm thực trạng hoạt động tài chính được phản ánh một phần trên tài 
liệu kế toán, một phần khác chưa được phản ánh trên tài liệu kế toán. Với phần thứ nhất 
kiểm toán sử dụng các phương pháp cân đối và đối chiếu gọi là ph]ơng pháp kiểm toán 
chứng từ, đối với phần chưa được phản ánh trên tài liệu kế toán kiểm toán tiến hành xác 
minh điều tra và kiểm kê vật chất gọi là kiểm toán ngoài chứng từ  

 



-​ Hoạt động tài chính thường phức tạp bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều loại 
tài sản và các tài sản hình thành từ nhiều nguồn khác nhau do đó khi tiến hành kiểm 
toán kiểm toán viên phải chọn trọng điểm và áp dụng những phương pháp thích hợp 

1.3.​ Tài liệu kế toán - Đối tượng cụ thể của kiểm toán 

+​ Tài liệu kế toán trước hết là các bảng khai tài chính, là đối tượng trực tiếp 
và thường xuyên của mọi cuộc kiểm toán. Do đó đòi hỏi kiểm toán phải tạo niềm tin 
cho người quan tâm, thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, củng cố nề nếp và cải tiến tổ 
chức để nâng cao chất lượng kế toán 

+​ Để đáp ứng yêu cầu trên, đối tượng cụ thể của kiểm toán thuộc phạm vi 
tài liệu kế toán bao gồm: 

+​ Tính hiện thực của các thông tin kế toán 

+​ Tính hợp pháp của các biễu mẫu, trình tự lập và luân chuyển các tài liệu 
này 

+​ Tính hợp lý của các đối tượng kế toán phù hợp với nội dung của các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

+​ Tính pháp lý trong việc thực hiện các luật pháp, chuẩn mực và chế độ 
kinh tế tài chính 

1.4.​ Thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính - Đối tượng cụ thể của kiểm toán 

Tài sản trong kinh doanh cũng như trong mọi lĩnh vực hoạt động khác thường 
xuyên vận động, được cấu thành bởi các nghiệp vụ cụ thể đòi hỏi phải chia công tác 
kiểm toán các nghiệp vụ này thành những phần hành kiểm toán khác nhau. Trên cơ sở 
đó, đối tượng kiểm toán chia ra các phần hành kiểm toán cơ bản: 

+​ Các nghiệp vụ về tiền mặt (thu, chi và tồn quỹ) 

+​ Các nghiệp vụ về thanh toán 

+​ Các nghiệp vụ về TSCĐ (đầu tư, xây dựng và mua sắm) 

+​ Các nghiệp vụ về hàng hoá 

+​ Các nghiệp vụ về kinh doanh (mua, bán, SX, dịch vụ hoặc các nghiệp vụ 
mang tính sự nghiệp, xã hội đối với các đơn vị phi kinh doanh) 

+​ Các nghiệp vụ về tài chính (tạo vốn, phân phối kết quả kinh doanh)

 



1.5.​ Hiệu quả, hiệu năng - đối tượng cụ thể của kiểm toán 

Trong kinh doanh, khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, để thực hiện tiết kiệm, 
thắng thế trong cạnh tranh... vấn đề hiệu quả, hiệu năng cần được đặt ra cho từng 
nghiệp vụ hay hoạt động cụ thể 

2.​ Cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán 

2.1.​ Cơ sở dẫn liệu 

2.1.1.​ Khái niệm 

Các sự kiện kinh tế khi đã được công nhận, chứng minh là có thật sẽ được xử lý. 
Kết quả của việc xử lý là một tập hợp các thông tin. Những thông tin này cuối cùng sẽ 
được phản ánh thành các khoản mục, các bộ phận cấu thành của báo cáo tài chính. Để 
đạt được mục tiêu kiểm toán từng bộ phận hay toàn diện thì kiểm toán viên phải kiểm 
tra, xác nhận mức độ trung thực, hợp lý, phù hợp của từng khoản mục, bộ phận cấu 
thành báo cáo tài chính dựa vào cơ sở dẫn liệu. 

Cơ sở dẫn liệu là toàn bộ nguồn tài liệu để thu thập bằng chứng kiểm toán bằng 
các phương pháp khác nhau, bao gồm những khoản giải trình của các nhà quản lý về 
các khía cạnh của các bộ phận cấu thành trong báo cáo tài chính mà kiểm toán viên 
phải tìm kiếm các bằng chứng để làm cơ sở cho ý kiến nhận xét về từng bộ phận cấu 
thành nó. Cơ sở dẫn liệu là căn cứ đưa ra kế hoạch, mục tiêu, nhận xét, kết luận và 
nguồn bằng chứng kiểm toán. 

2.1.2.​ Các yếu tố của cơ sở dẫn liệu 

-​ Nếu thu thập bằng chứng kiểm toán theo phương pháp tuân thủ, cơ 
sở dẫn liệu bao gồm 3 nhóm sau: 

-​ Có thật: Biểu hiện về sự có thật của cơ sở dẫn liệu là: 

-​ Sự tồn tại: Tài sản và công nợ, vốn chủ sở hữu được phản ánh trên báo 
cáo tài chính thì thật sự tồn tại. 

-​ Sự phát sinh: Các nghiệp vụ ghi chép thì thực sự xảy ra. 

-​ Quyền lợi và nghĩa vụ: Tài sản trên bảng cân đối kế toán phải thuộc 
quyền sở hữu của đơn vị, các khoản công nợ hiện có là tồn tại nghĩa vụ phải thanh toán. 

-​ Đã tính toán và đánh giá: Các nghiệp vụ kinh tế, tài sản, công nợ, vốn 
chủ sở hữu phải được đo lường, tính toán và đánh giá theo đúng các nguyên tắc quy 
định 

-​ Đo lường: Các nghiệp vụ được ghi chép theo đúng số lượng và số tiền.

 



-​ Đánh giá: Tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí phải được 
đánh giá theo đúng các nguyên tắc kế toán. 

-​ Đã ghi chép, đã cộng dồn: 

-​ Đã ghi chép: Cơ sở dẫn liệu phải chứng minh được mọi nghiệp vụ kinh 
tế, tài sản, công nợ...đều đã được ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, đúng loại trên 
báo cáo tài chính trên cơ sở kết hợp nhiều thủ tục khác nhau như dựa vào các thử 
nghiệm tuân thủ về tính thích hợp và hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm 
tra các khoản mục liên quan hoặc quan sát, phân tích, đánh giá tổng quát. 

-​ Đúng kỳ: Doanh thu và chi phí được xác định đúng kỳ. 

-​ Đã cộng dồn: Số dư các khoản mục đã được xác định đúng trên số liệu 
các nghiệp vụ đã ghi chép. 

-​ Nếu thu thập bằng chứng kiểm toán theo phương pháp cơ bản, cơ sở 
dẫn liệu bao gồm 5 nhóm sau: 

-​ Sự hiện diện hoặc phát sinh: Nhằm thu thập các bằng chứng để khẳng 
định các tài sản, công nợ, vốn chủ sử hữu thực sự tồn tại và các nghiệp vụ doanh thu, 
chi phí đã thực sự phát sinh 

-​ Tính trọn vẹn (đầy đủ): Nhằm thu thập các bằng chứng để khẳng định tất 
cả các nghiệp vụ và các khoản mục được trình bày trên báo cáo tài chính là đầy đủ 

-​ Quyền và nghĩa vụ: Nhằm khẳng định những con số được báo cáo là tài 
sản của công ty phải đại diện cho quyền về tài sản của công ty và những con số được 
trình bày là công nợ của công ty thì chúng đại diện như nghĩa vụ đối với công ty 

-​ Tính giá và đo lường: Nhằm xác định các tài sản, công nợ, vốn chủ sở 
hữu, doanh thu và chi phí có được tập hợp, cộng dồn và ghi sổ đúng số tiền không 

-​ Trình bày và khai báo: Nhằm xác định các chính sách tài chính kế toán, 
các nguyên tắc tài chính kế toán có được lựa chọn và áp dụng một cách hợp lý không 
và liệu các thông tin cần khai báo có đầy đủ và thích đáng không, việc sắp xếp, phân 
loại, tổng hợp và trình bày các khoản mục trên báo cáo tài chính có phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, nguyên tắc kế toán hay không 

Ví dụ: Xem xét khoản mục sau trên Bảng cân đối kế toán 

Tài sản lưu động 

Tiền mặt: 150.000$  

 



Khi báo cáo khoản mục này trên BCĐKT thì ban quản lý đã: 

-​ Khẳng định 1 cách rõ ràng các cơ sở dẫn liệu sau: 

+ Sự hiện hữu: Tiền mặt đang hiện hữu 

+ Đo lường: Số tiền chính xác là 150.000$ 

-​ Khẳng định 1 cách ngầm định các cơ sở dẫn liệu sau: 

+ Tính đầy đủ: Tất cả tiền mặt cần được báo cáo thì đã được báo cáo 

+ Quyền và nghĩa vụ: Tất cả số tiền được báo cáo là tiền của đơn vị 

+ Trình bày và khai báo: Không có sự cấm đoán nào trong việc sử dụng số tiền 
đó 

Cơ sở dẫn liệu có tác dụng đối với các giai đoạn của quá trình kiểm toán: Trong 
giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán dựa vào cơ sở dẫn liệu để xác định nguồn tài liệu để 
thu thập bằng chứng kiểm toán cụ thể cũng như việc xác định các biện pháp kiểm toán 
cụ thể. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, cơ sở dẫn liệu là nguồn tài liệu để thu 
thập bằng chứng kiểm toán phục vụ cho việc trình bày ý kiến của kiểm toán viên về các 
báo cáo tài chính. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, cơ sở dẫn liệu giúp cho kiểm 
toán viên đánh giá được mức độ thoả mãn về kiểm toán. 

2.2.​ Bằng chứng kiểm toán 

2.2.1.​ Khái niệm 

Là những chứng minh cụ thể cho những kết luận kiểm toán, là cơ sở tạo niềm tin 
cho những người quan tâm 

2.2.2.​ Phân loại bằng chứng kiểm toán 

2.2.2.1.​ Theo nguồn gốc 

-​ Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên khai thác và phát hiện 

+ Kiểm kê tài sản thực tế 

+ Tính toán lại các biểu tính của doanh nghiệp 

+ Quan sát thực tế hệ thống kiểm soát nội bộ 

+ Thẩm tra và phỏng vấn 

-​ Bằng chứng kiểm toán do khách hàng cung cấp (đơn vị được kiểm toán) 

+ Các chứng từ, hoá đơn.... 

+ Các ghi chép kế toán, các báo cáo kế toán 

+ Giải trình bằng lời, bằng văn bản của cán bộ nghiệp vụ và cán bộ quản lý.

 



-​ Bằng chứng kiểm toán do bên thứ ba cung cấp 

+ Các số liệu thống kê chuyên ngành 

+ Các chứng từ, hoá đơn bên ngoài: Hóa đơn bán hang, Giấy báo nợ, báo có của 
ngân hàng 

+ Các tài liệu, biên bản làm việc của cơ quan tài chính, thuế, hải quan... 

+ Xác nhận của bên thứ ba 

+ Các tài liệu, bằng chứng do chuyên gia cung cấp 

2.2.2.2.​ Theo loại hình 

+ Các chứng từ kế toán 

+ Các ghi chép kế toán và ghi chép khác của doanh nghiệp 

+ Các tài liệu kiểm kê thực tế 

+ Các văn bản báo cáo của bên thứ ba có liên quan 

+ Các biên bản làm việc có liên quan (cơ quan tài chính, thuế, hải quan...) 

+ Các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán nội bộ 

+ Giải trình của các nhà quản lý và cán bộ nghiệp vụ trong đơn vị 

+ Các tài liệu thống kê chuyên nghành 

+ Các kế hoạch, dự toán đã được duyệt, các hợp đồng hợp tác kinh doanh 

+ Các tài liệu tính toán lại 

2.2.3.​ Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán 

2.2.3.1.​ Yêu cầu về tính đầy đủ 

+​ Số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập phải đủ để đưa ra kết luận 
bằng chứng kiểm toán 

+​ Yêu cầu đầy đủ này không đặt ra một số lượng cụ thể mà đòi hỏi sự xét 
đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên trong mối quan hệ với các nhân tố quyết định số 
lượng bằng chứng kiểm toán. Các nhân tố đó bao gồm: 

+​ Tính trọng yếu: Số lượng bằng chứng kiểm toán sẽ phải nhiều lên khi 
kiểm toán các khoản mục có tính trọng yếu cao 

+​ Mức độ rủi ro: Số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập sẽ tăng lên 
trong những trường hợp mà có nhiều khả năng xảy ra sai phạm 

+​ Tính thuyết phục của bằng chứng kiểm toán: bằng chứng kiểm toán thu 
được càng có sức thuyết phục cao thì số lượng cần thu thập càng thấp  

 



+​ Tính kinh tế: kiểm toán viên phải cân nhắc giữa lợi ích thu được với chi 
phí bỏ ra trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán. 

2.2.3.2.​ Yêu cầu về tính hiệu lực 

bằng chứng kiểm toán có hiệu lực thì nó phải đáng tin cậy và có liên quan tới 
mục tiêu kiểm toán 

- Tính liên đới: Tức là bằng chứng kiểm toán phải liên quan tới mục tiêu kiểm 
toán 

- Tính đáng tin cậy: Chịu ảnh hưởng bới các yếu tố sau 

+ Nguồn và bản chất của thông tin được thu thập 

. Bằng chứng kiểm toán thu được từ bên ngoài có độ tin cậy hơn so với các 
bằng chứng thu được từ nguồn bên trong nội bộ 

. Bằng chứng kiểm toán thu thập từ nguồn nội bộ sẽ có độ tin cậy cao khi hệ 
thống KSNB liên quan có hiệu lực 

. Bằng chứng kiểm toán thu thập trực tiếp bởi KTV sẽ đáng tin cậy hơn so với 
bằng chứng cung cấp bởi đơn vị 

. Bằng chứng bằng tài liệu, văn bản sẽ tin cậy hơn so với bằng chứng trình bày 
bằng miệng 

+ Thời điểm thu thập bằng chứng kiểm toán: ảnh hưởng tới tính đáng tin cậy của 
bằng chứng kiểm toán, tính thời điểm của bằng chứng kiểm toán sẽ đặc biệt quan trọng 
trong việc xác minh các tài sản lưu động, nợ ngắn hạn 

+ Tính khách quan của bằng chứng kiểm toán: Bằng chứng kiểm toán càng 
khách quan thì càng được xem là có độ tin cậy cao 

2.3.​ Hồ sơ kiểm toán 

2.3.1.​ Khái niệm 

Hồ sơ kiểm toán là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu thập, phân loại, sử dụng 
và lưu trữ. 

2.3.2.​ Mục đích của hồ sơ kiểm toán 

-​ Lưu giữ những bằng chứng kiểm toán thu được trong quá trình thực hiện 
kiểm toán, làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của kiểm toán viên 

-​ Trợ giúp cho việc lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán 

-​ Trợ giúp cho kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lượng công việc kiểm 
toán 

-​ Trợ giúp cho việc xử lý các phát sinh sau cuộc kiểm toán  

 



-​ Làm tài liệu tham khảo cho các cuộc kiểm toán sau 

2.3.3.​ Phân loại hồ sơ kiểm toán 

Hồ sơ kiểm toán phân làm 2 loại: 

+​ Hồ sơ kiểm toán chung: Là Hồ sơ kiểm toán chứa đựng các thông tin 
chung về khách thể kiểm toán liên quan tới 2 hay nhiều cuộc kiểm toán trong nhiều 
năm với cùng một khách thể kiểm toán. Vì vậy Hồ sơ kiểm toán chung thường bao gồm 
các dữ kiện có tính lịch sử hay mang tính liên tục qua các năm tài chính. Tuy nhiên Hồ 
sơ kiểm toán chung cũng được cập nhật hàng năm khi có sự thay đổi liên quan đến 
những nội dung lưu trữ có liên quan. Thông thường Hồ sơ kiểm toán chung thường có 
những nội dung cơ bản sau: 

+​ Tên và số liệu hồ sơ: Ngày tháng năm lập và ngày tháng năm lưu trữ 

+​ Các thông tin chung về khách hàng, thường bao gồm các ghi chép hay 
bản sao các tài liệu pháp lý, thỏa thuận và biên bản quan trọng như quyết định thành 
lập, giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, biên bản họp ban quản trị, họp hội 
đồng giám đốc.... 

+​ Các tài liệu về thuế: Các văn bản, chế độ thuế riêng trong từng lĩnh vực 
hoạt động của khách hàng, các tài liệu về việc thực hiện chế độ thuế hàng năm 

+​ Các tài liệu về nhân sự: Các thỏa ước lao động, các quy định riêng của 
đơn vị được kiểm toán về lao động, các quy định về quản lý và sử dụng quỹ lương 

+​ Các tài liệu về kiểm toán (các nguyên tắc kiểm toán áp dụng, báo cáo tài 
chính.), các phân tích về các tài khoản quan trọng như tài sản cố định, nợ dài hạn, vốn 
chủ sở hữu. để xem xét tính biến động qua các kỳ và kết quả kiểm toán những năm 
trước 

+​ Các hợp đồng hoặc thỏa thuận với bên thứ 3 có hiệu lực trong thời gian 
dài (ít nhất 2 năm tài chính): Hợp đồng kiểm toán, hợp đồng cho thuê, hợp đồng bảo 
hiểm, thỏa thuận vay. 

+​ Các tài liệu khác. 

- Hồ sơ kiểm toán năm: Là Hồ sơ kiểm toán chứa đựng những thông tin về 
khách thể kiểm toán chỉ liên quan tới cuộc kiểm toán của năm hiện tại. Các dữ liệu này 
bao gồm: 

+ Các thông tin về người lập, người kiểm tra, soát xét hồ sơ kiểm toán 

+ Các văn bản về tài chính, kế toán, thuế. của cơ quan nhà nước và cấp trên có 
liên quan đến năm tài chính 

+ Báo cáo kiểm toán, thư quản lý, báo cáo tài chính  

 



+ Hợp đồng kiểm toán, thư hẹn kiểm toán, phụ lục hợp đồng, biên bản thanh lý 
hợp đồng 

+ Bằng chứng về kế hoạch chiến lược, chương trình kiểm toán và những thay 
đổi 

+ Các sự kiện phát sinh khi kết thúc niên độ tài chính 

+ Những bằng chứng và đánh giá của kiểm toán viên về rủi ro tiềm tàng, rủi ro 
kiểm soát và các đánh giá khác 

+ Những ghi chép về nội dung, chương trình và phạm vi của những thủ tục kiểm 
toán được thực hiện và kết quả thu được 

+ Những thông tin chung của doanh nghiệp 

+ Bảng cân đối tạm thời 

+ Các bút toán điều chỉnh và các bút toán phân loại 

+ Các bảng kê chi tiết 

+ Bảng giải trình của giám đốc hay người đứng đầu đơn vị được kiểm toán, các 
kết luận của kiểm toán viên về các vấn đề trọng yếu của cuộc kiểm toán 

+ Các bằng chứng về sự kiểm tra, soát xét của kiểm toán viên và người có thẩm 
quyền đối với những công việc do kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán hay các chuyên gia 
khác thực hiện 

+ Các tài liệu liên quan khác 

Hồ sơ kiểm toán là tài sản của công ty kiểm toán. Thông tin được lưu trữ trong 
Hồ sơ kiểm toán về khách hàng được giữ bí mật. Công ty khách hàng chỉ được phép sử 
dụng khi có sự đồng ý của công ty kiểm toán. Trong 1 số trường hợp đặc biệt, thông tin 
trong hồ sơ kiểm toán cũng có thể được cơ quan luật pháp có thẩm quyền sử dụng theo 
quy định của pháp luật. 

2.3.4.​ Yêu cầu về Hồ sơ kiểm toán 

+​ Kiểm toán viên phải lập Hồ sơ kiểm toán đầy đủ và chi tiết sao cho kiểm 
toán viên khác hoặc người có trách nhiệm kiểm tra đọc sẽ hiểu được toàn bộ về cuộc 
kiểm toán 

+​ Kiểm toán viên phải ghi chép và lưu giữ trong Hồ sơ kiểm toán của mình 
tát cả các tài liệu và thông tin liên quan đến: 

+ Kế hoạch kiểm toán 

+​ Việc thực hiện cuộc kiểm toán: Nội dung, chương trình và phạm vi của 
các thủ tục đã được thực hiện  

 



+​ Kết quả của các thủ tục đã thực hiện 

+​ Những kết luận mà kiểm toán viên rút ra từ những bằng chứng kiểm toán 
thu thập được 

+​ Hồ sơ kiểm toán cần phải được sắp xếp, lưu giữ một cách thuận tiện, 
khoa học theo một trật tự dễ tìm, dễ tra cứu và được lưu giữ, quản lý tập trung tại nơi 
lưu giữ hồ sơ, đảm bảo bí mật và an toàn cho Hồ sơ kiểm toán. 

3.​ Gian lận và sai sót 

3.1.​ Khái niệm gian lận và sai sót, mối quan hệ giữa gian lận và sai sót 

+​ Gian lận: Là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế tài chính 
do 1 hay nhiều người trong ban quản trị, hội đồng giám đốc, các nhân viên hoặc bên 
thứ 3 thực hiện, làm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính (Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 
số 240). 

Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau: 

+​ Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến Báo cáo tài chính. 

+​ Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch Báo cáo tài chính. 

+​ Biển thủ tài sản. 

+​ Che giấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế 
làm sai lệch Báo cáo tài chính. 

+​ Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật. 

+​ Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế 
toán, chính sách tài chính. 

+​ Cố ý tính toán sai về mặt số học 

+​ Sai sót: Là những lỗi không cố ý có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính 
như: 

+​ Lỗi về tính toán số học hoặc ghi chép sai 

+​ Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các nghiệp vụ kinh tế 

+​ Áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, 
chính sách tài chính nhưng không cố ý. 

+​ Mối quan hệ: Gian lận và sai sót đều là hành vi sai phạm. Trong lĩnh vực 
tài chính kế toán nó đều làm lệch lạc thông tin, phản ánh sai thực tế, nó liên quan tới 
trách nhiệm của những nhà quản lý tài chính kế toán nói riêng và nhà quản lý nói 
chung.  

 



3.2.​ Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ gian lận và sai sót 

3.2.1.​ Các vấn đề về tính chính trực, năng lực và trình độ của các nhà quản lý đơn 
vị . 

-​ Công tác quản lý bị một người hay một nhóm người độc quyền nắm giữ 
không có sự giám sát có hiệu lực của các uỷ ban hay hội đồng 

-​ Có sự thay đổi thường xuyên kế toán hoặc người có trách nhiệm ở bộ 
phận tài chính kế toán 

-​ Nhân sự của phòng kế toán bị thiếu nhiều trong thời gian dài 

-​ Cơ cấu tổ chức của khách hàng phức tạp 1 cách cố ý và khó hiểu 

-​ Những yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán 
thường bị bỏ qua hoặc tỏ ra bất lực trong khi thực tiễn những yếu kém này hoàn toàn có 
thể khắc phục được. 

-​ Bố trí người làm kế toán không đúng chuyên môn hoặc người bị pháp 
luật nghiêm cấm 

-​ Có sự thay đổi thường xuyên về chuyên gia tư vấn pháp luật hoặc kiểm 
toán viên. 

3.2.2.​ Các sức ép bất thường trong đơn vị 

-​ Ngành nghề kinh doanh đang tàn lụi, số đơn vị kinh doanh cùng ngành 
phá sản ngày càng tăng 

-​ Thiếu vốn kinh doanh do lỗ hoặc do mở rộng quy mô hoạt động của 
doanh nghiệp quá nhanh 

-​ Mức thu nhập bị giảm sút 

-​ Doanh nghiệp cố ý hạch toán tăng lợi nhuận nhằm khuyếch trương hoạt 
động 

-​ Đầu tư quá nhanh vào ngành nghề mới hoặc loại sản phẩm mới làm mất 
cân đối tài chính 

-​ DN bị lệ thuộc quá nhiều vào 1 số sản phẩm hoặc 1 số khách hàng 

-​ Sức ép về tài chính từ những nhà đầu tư hoặc cấp quản lý đơn vị 

-​ Sức ép đối với nhân viên kế toán phải hoàn tất báo cáo tài chính trong 
thời gian quá ngắn. 

3.2.3.​ Các nghiệp vụ bất thường 

-​ Các nghiệp vụ đột xuất đặc biệt xảy ra vào cuối niên độ có tác động lớn 
đến tổng thu nhập, chi phí và kết quả  

 



-​ Các nghiệp vụ hoặc phương pháp xử lý kế toán phức tạp 

-​ Các nghiệp vụ với các bên hữu quan như mua đắt, bán rẻ hoặc quan hệ 
với những khách hàng có nhiều tiêu cực, không minh bạch... 

-​ Các khoản chi phí quá cao so với những dịch vụ được cung cấp 

3.2.4.​ Các vấn đề có liên quan đến thu thập bằng chứng kiểm toán 

-​ Tài liệu kế toán không đầy đủ hoặc không được cung cấp kịp thời 

-​ Lưu trữ tài liệu không đầy đủ về các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế 

-​ Có chênh lệch lớn giữa sổ kế toán của đơn vị với xác nhận của bên thứ 3, 
mâu thuẫn giữa các bằng chứng kiểm toán, không giải thích được sự thay đổi của các 
chỉ số hoạt động 

-​ Ban giám đốc từ chối cung cấp giải trình hoặc giải trình không thỏa mãn 
các yêu cầu của kiểm toán viên. 

3.2.5.​ Các yếu tố từ môi trường tin học 

-​ Không lấy được thông tin từ máy vi tính 

-​ Có thay đổi trong chương trình vi tính nhưng không lưu tài liệu, không 
được phê duyệt và không được kiểm tra 

-​ Thông tin, tài liệu in từ máy vi tính không phù hợp với báo cáo tài chính 

-​ Các thông tin in ra từ máy vi tính khác nhau qua mỗi lần 

3.3.​ Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót 

-​ Kiểm toán viên không có trách nhiệm ngăn chặn và xử lý các gian lận, sai 
sót trong doanh nghiệp 

-​ Kiểm toán viên có nhiệm vụ phát hiện ra các gian lận, sai sót để có ý kiến 
nhận xét thích hợp trong báo cáo kiểm toán. 

-​ Nếu kiểm toán viên thấy nghi ngờ có gian lận và sai sót trong doanh 
nghiệp thì phải tìm kiếm bằng chứng để chứng minh hoặc xoá tan nghi ngờ. 

-​ Nếu kiểm toán viên phát hiện có gian lận, sai sót có ảnh hưởng đến báo 
cáo tài chính thì phải báo cáo với nhà lãnh đạo và thoả thuận với doanh nghiệp. 

-​ Nếu kiểm toán viên phát hiện các thành viên của lãnh đạo doanh nghiệp 
gian lận thì phải tìm kiếm đại diện khác để thay thế. 

- Trường hợp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp gian lận thì kiểm toán có thể: 

+ Khước từ nhận hợp đồng của đơn vị này.  

 



+ Nếu đã ký hợp đồng thì lập báo cáo kiểm toán “từ bỏ” nếu không thu được các 
bằng chứng cần thiết. 

+ Kiểm toán viên phát hiện các hành vi gian lận nghiêm trọng, vi phạm pháp 
luật thì có quyền kiến nghị đơn vị sửa chữa và có quyền diễn đạt các sai phạm trong 
báo cáo kiểm toán. 

4.​ Trọng yếu và rủi ro 

4.1.​ Trọng yếu 

Khái niệm: Là khái niệm chung chỉ rõ tầm cỡ và tính hệ trọng của các sai 
phạm. 

Xét đoán tính trọng yếu: Trọng yếu bao hàm 2 mặt liên quan tới nhận thức đối 
tượng: Quy mô hay tầm cỡ (mặt lượng) và vị trí hay tính hệ trọng (mặt chất) của phần 
nội dung cơ bản. 

.​ Về quy mô (định lượng): 

.​ Trong quá trình kiểm toán khó có thể ấn định được con số cụ thể về tầm 
cỡ cho những điểm cốt yếu của nội dung kiểm toán. Vì vậy, ranh giới của quy mô khác 
nhau của đối tượng kiểm toán được xem xét chủ yếu trong quan hệ với mức độ ảnh 
hưởng của các khoản mục, các nghiệp vụ đến kết luận kiểm toán, từ đó đưa ra quyết 
định của người sử dụng thông tin đã được kiểm toán. Cũng có khi kiểm toán viên sử 
dụng con số tuyệt đối để đánh giá tính trọng yếu. Một con số tuyệt đối là số thể hiện 
mức quan trọng mà không cần cân nhắc thêm bất cứ 1 yếu tố nào khác. 

Ví dụ, 1 số kiểm toán viên cho rằng “1 triệu USD hoặc 1 con số lớn hơn thì luôn 
là 1 con số trọng yếu, không cần quan tâm đến vấn đề nào khác”. Nhưng rất ít kiểm 
toán viên sử dụng con số tuyệt đối như 1 tiêu chuẩn để đánh giá tính trọng yếu vì với 1 
con số cụ thể, giả sử là 500.000USD, có thể là trọng yếu đối với công ty này nhưng lại 
là quá nhỏ đối với công ty khác. 

.​ Do đó thông thường kiểm toán viên khi xem xét vấn đề về quy mô của 
đối tượng kiểm toán thì họ quan tâm tới quy mô tương đối - là mối quan hệ tương quan 
giữa đối tượng cần đánh giá với một số gốc. Số gốc thường khác nhau trong mỗi tình 
huống. 

Ví dụ: Với Báo cáo kết quả kinh doanh, số gốc có thể là thu nhập ròng hoặc 
bình quân thu nhập của mấy năm gần đây (phần đông các kiểm toán viên đồng ý rằng 
nếu tổng hợp các sai phạm mà có tỷ lệ < 5% so với giá trị thu nhập ròng thì được xem 
là không trọng yếu nhưng nếu lớn hơn 10% thì chắc chắn trọng yếu). Với Bảng cân đối 
kế toán, số gốc có thể là tài sản lưu động hay tổng tài sản, với Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ số gốc là doanh thu thuần.  

 



.​ Ngoài ra kiểm toán viên cần chú ý tới sự ảnh hưởng lũy kế của đối tượng 
xem xét. Chẳng hạn có nhiều sai phạm khi xem xét chúng một cách cô lập thì không đủ 
trọng yếu do quy mô nhỏ nhưng nếu dồn tất cả những sai phạm sẽ phát hiện thấy sự 
liên quan và tính hệ thống của sai phạm và khi đó phát hiện tính trọng yếu của chúng 

.​ Khi xác định tính trọng yếu của quy mô cần quán triệt các nguyên tắc cơ 
bản sau: 

Quy mô trọng yếu phải được xác định. Tùy đối tượng cụ thể (các báo cáo tài 
chính hay toàn bộ tài liệu kế toán), và khách thể kiểm toán (đơn vị kinh doanh công 
nghiệp, thương mại, xây lắp...) và cần có sự am hiểu về tài chính kế toán của khách thể 
kiểm toán. 

Quy mô của các khoản mục, nghiệp vụ không chỉ xét về quy mô bằng con số 
tuyệt đối mà phải trong tương quan với toàn bộ đối tượng kiểm toán (quy mô tương 
đối). Về định lượng, đó là những tỷ lệ của các khoản mục, nghiệp vụ so với 1 cơ cở để 
tính toán, ví dụ tổng số tài sản, tổng số lợi tức chưa tính thuế... Tùy quan hệ cụ thể với 
đối tượng cụ thể của kiểm toán có thể tính riêng biệt hay cộng dồn các nghiệp vụ, các 
khoản mục cụ thể hay những sai sót có liên quan. 

Quy mô trọng yếu còn tùy thuộc vào từng cuộc kiểm toán có đối tượng và mục 
tiêu khác nhau. Ví dụ kiểm toán tài chính hay kiểm toán hiệu quả với chức năng xác 
minh hay tư vấn. 

.​ Về mặt chất (định tính): 

Khái niệm trọng yếu gắn với tính hệ trọng của vấn đề xem xét. Một yếu tố định 
tính quan trọng cần xem xét đó là bản chất của khoản mục hoặc vấn đề đang được đánh 
giá. Liên quan đến vấn đề này, tất cả các nghiệp vụ, khoản mục được xem là trọng yếu 
bao gồm: 

+ Các khoản mục nghiệp vụ có gian lận hoặc chứa đựng khả năng gian lận 

. Các nghiệp vụ đấu thầu và giao thầu, giao dịch không hợp pháp 

.​ Các nghiệp vụ thanh lý tài sản 

.​ Các nghiệp vụ về tiền mặt 

.​ Các nghiệp vụ mua bán và thanh toán 

.​ Các nghiệp vụ bất thường 

.​ Các nghiệp vụ phân chia quyền lợi 

.​ Các nghiệp vụ cố ý bỏ ngoài sổ sách 

.​ Các khoản mục chứng từ có sửa chữa  

 



+ Các nghiệp vụ, khoản mục có sai sót hệ trọng 

.​ Các khoản mục, nghiệp vụ phát hiện có sai sót ở quy mô lớn hoặc có 
chênh lệch lớn với các kỳ trước hoặc giữa các nguồn thông tin có liên quan 

.​ Các nghiệp vụ vi phạm quy tắc kế toán và pháp lý nói chung 

.​ Các khoản mục, nghiệp vụ có sai sót lặp lại nhiều lần 

.​ Các nghiệp vụ, khoản mục có ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ sau 

.​ Các khoản mục, nghiệp vụ là đầu mối hoặc gây hậu quả liên quan đến 
nhiều khoản mục nghiệp vụ khác 

Vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán 

Bước 1: Ước lượng sơ bộ ban đầu về tính trọng yếu 

Mục đích: Xác định mức sai phạm tối đa nhưng vẫn có thể chấp nhận được. 
Nghĩa là ở mức độ sai phạm ấy báo cáo tài chính vẫn được coi là trung thực hợp lý, hay 
nói cách khác những sai phạm này vẫn chưa làm thay đổi quan điểm và quyết định của 
người sử dụng thông tin. 

Ước lượng ban đầu thường được các công ty kiểm toán chuyên nghiệp chỉ đạo 
cho các kiểm toán viên. Tinh thần chỉ đạo có thể áp dụng cho từng bộ phận, từng lĩnh 
vực kiểm toán. Trong thực tế khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thường dự 
kiến và ấn định mức trọng yếu ban đầu thấp hơn mức chỉ đạo của các công ty kiểm 
toán. Việc làm này sẽ tăng thêm khối lượng công việc kiểm toán, tăng chi phí kiểm 
toán, nhưng bù lại nó hạ thấp rủi ro kiểm toán và tăng khả năng loại trừ những sai phạm 
có thể mắc phải của kiểm toán viên. 

Ví dụ, mức chỉ đạo về tính trọng yếu của các công ty kiểm toán quốc tế đối với 
tổng tài sản là 3%-6% thì kiểm toán viên thường ấn định sai phạm trọng yếu ban đầu là 
2%-4%. 

Ví dụ: Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu của 3 tài khoản trên Bảng cân đối 
kế toán là 100 

Tài khoản Số tiền 

1. Tiền mặt 10.000 

2. Các khoản phải thu 45.000 

3. Hàng tồn kho 45.000 

Tổng cộng Tài sản 100.000 
 

 



Trong 3 khoản mục này, với chi phí kiểm toán thấp nhất và kinh nghiệm cùng 
với khả năng xét đoán nghề nghiệp thực tế của kiểm toán viên cho thấy khoản mục tiền 
mặt ít có khả năng sai sót nên có thể chỉ phân bổ là 10, khoản mục các khoản phải thu 
sai sót không được quá 40. Còn khoản mục hàng tồn kho, kiểm toán viên không có cơ 
sở để dự đoán, hơn nữa chi phí để thu thập bằng chứng kiểm toán đối với hàng tồn kho 
là rất cao so với 2 khoản mục nêu trên nên sai sót của khoản mục này hoàn toàn phụ 
thuộc và khả năng được tạo ra từ các khoản mục khác (trong ví dụ này là 2 khoản mục 
tiền mặt và các khoản phải thu). 

Bước 2: Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho từng bộ phận, từng 
khoản mục 

Có thể phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu thường được tiến hành theo 
2 trường hợp: Sai sót trên sổ lớn hơn và nhỏ hơn thực tế 

Cơ sở để phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục là: 

.​ Kinh nghiệm của kiểm toán viên về các sai sót của các khoản mục 

.​ Chi phí kiểm toán cho từng khoản mục (khoản mục nào chi phí kiểm toán 
nhiều hơn thì phân bổ nhiều hơn, thường khoản mục hàng tồn kho sẽ có chi phí kiểm 
toán lớn hơn vì phải thực hiện kiểm kê) 

Ví dụ: Dựa vào những căn cứ nói trên, kiểm toán viên quyết định phân bổ ước lượng 
ban đầu về tính trọng yếu cho từng khoản mục như sau: 

Tài khoản Sai sót có thể bỏ qua 
Sai số nhỏ hơn Sai số lớn hơn 

1. Tiền mặt 10 10 

2. Các khoản phải thu 20 40 

3. Hàng tồn kho 70 (=100-10-20) 50 (=100-10-40) 
ƯLBĐ về tính trọng yếu 100 100 

Bước 3: Ước tính sai sót trong từng bộ phận  
Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán cho từng khoản mục theo mẫu đã chọn. Từ 

sai sót đã phát hiện trong mẫu đã chọn, kiểm toán viên phải ước tính sai sót cho tổng 
thể của khoản mục đó (sai sót dự kiến của khoản mục) để so sánh với sai sót có thể bỏ 
qua đối với khoản mục đó để chấp nhận hay không chấp nhận khoản mục đó, hoặc phải 
thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán bổ sung cho khoản mục này. 

Ví dụ: Kiểm toán viên ước tính sai sót của các khoản mục 

 



 

TK Sai sót ước tính (từ kết quả kiểm toán thực tế) 

1. Tiền mặt 8 

2. Các khoản phải thu 15 

3. Hàng tồn kho 85 

Tổng cộng Tài sản 108 
Bước 4: Ước tính sai sót kết hợp của các bộ phận 

Tổng hợp các sai sót dự kiến của các khoản mục trên Báo cáo tài chính  
Ví dụ: Trong ví dụ trên thì tổng hợp sai sót dự kiến của các khoản mục trên Báo 

cáo tài chính là 108 

Bước 5: So sánh sai sót kết hợp với ước tính ước lượng ban đầu (hoặc đã điều 
chỉnh) về tính trọng yếu 

So sánh b4 và b1. Trong quá trình kiểm toán, việc ước lượng ban đầu về tính 
trọng yếu cũng có thể được điều chỉnh lại tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình thực 
tế về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát mà kểm toán viên đã phát hiện được. 

Việc so sánh này kiểm toán viên phải lưu ý không chỉ so sánh đơn thuần b4 và 
b1 mà còn phải lưu ý đến việc so sánh của từng khoản mục giữa ước tính sai sót của 
từng bộ phận, từng khoản mục với sai sót trọng yếu ban đầu được phân bổ cho từng 
khoản mục đó (sai sót có thể bỏ qua) 

Kết thúc việc so sánh này, với mức thỏa mãn cao nhất, kiểm toán viên sẽ đưa ra 
1 báo cáo kiểm toán phù hợp với báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. 

Ví dụ: Trong ví dụ trên thì tổng hợp sai sót dự kiến của các khoản mục trên báo 
cáo tài chính là 108, lớn hơn ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là 8 (=108-100). 
Kiểm toán viên không thể chấp nhận báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, kiểm 
toán viên phải thực hiện kiểm toán bổ sung với hàng tồn kho để kiểm tra lại xem sai sót 
có thực sự lên đến 85 hay không? Với ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là 100, sai 
sót ước tính từ kết quả kiểm toán tiền mặt là 8, các khoản phải thu là 15 thì sai sót ước 
tính của khoản mục hàng tồn kho cao nhất chỉ là 100-15-8=77 

Như vậy, việc thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung là nhằm kiểm tra lại sai 
sót ước tính của hàng tồn kho nằm trong khoảng từ 70 đến 77 (=85-8) thì chứng tỏ sai 
sót kết hợp ước tính nhỏ hơn sai sót trọng yếu được ước lượng ban đầu cho toàn bộ báo 
cáo tài chính. Trong trường hợp này kiểm toán viên vẫn chấp nhận báo cáo tài chính, 
nhưng trước khi đưa ra kết luận và lập báo cáo về 32 

 



sai sót dự kiến của khoản mục hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người sử 
dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán như thế nào. 

4.2.​ Rủi ro kiểm toán 

-​ Khái niệm: Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán mắc phải khi đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp về đối tượng được kiểm toán. 

Quá trình kiểm toán được tiến hành qua nhiều giai đoạn khác nhau với nhiều hệ 
thống, nội dung thông tin khác nhau, do vậy rủi ro kiểm toán được xác định tương ứng 
với từng đối tượng kiểm toán, giai đoạn của quá trình kiểm toán. 

Do tính chất nghề nghiệp của kiểm toán, khi lập kế hoạch kiểm toán cho một hợp 
đồng cụ thể, kiểm toán viên phải dự kiến được mức độ rủi ro để xác định, lựa chọn 
phương pháp kiểm toán cho thích hợp nhằm phát hiện những gian lân, sai sót trên báo 
cáo tài chính. Có nghĩa là kiểm toán viên phải đi đánh giá rúi ro kiểm toán. 

Đánh giá rủi ro kiểm toán là việc kiểm toán viên và công ty kiểm toán xác định 
mức độ rủi ro kiểm toán có thể xảy ra là cao hay thấp, bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng, 
rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện. Rủi ro kiểm toán được xác định trước khi lập kế hoạch 
và trước khi thực hiện kiểm toán. 

-​ Phân loại: 

+ Rủi ro tiềm tàng (Inherent Risk) - IR: Là khả năng tồn tại các sai phạm trọng 
yếu trong bản thân các đối tượng kiểm toán (chưa tính đến sự tác động của bất cứ hoạt 
động kiểm toán nào kể cả kiểm soát nội bộ). Mức độ rủi ro phụ thuộc vào đặc điểm tình 
hình kinh doanh của khách thể kiểm toán, loại hình kinh doanh, năng lực nhân viên của 
khách thể kiểm toán. Để đánh giá rủi ro tiềm tàng kiểm toán viên có thể dựa vào nhiều 
nguồn thông tin khác nhau, chẳng hạn kiểm toán viên dựa vào kết quả cuộc kiểm toán 
lần trước hoặc thu thập các thông tin về ngành nghề kinh doanh của khách thể kiểm toán, 
về chính sách tài chính kế toán của đơn vị được kiểm toán... từ đó kiểm toán viên có thể 
đưa ra dự đoán của mình về rủi ro tiềm tàng. 

+ Rủi ro kiểm soát (Control Risk) - CR: Là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ 
của đơn vị kiểm toán không phát hiện, ngăn ngừa và sửa chữa kịp thời các sai phạm 
trọng yếu từ đó đưa ra mức rủi ro kiểm soát dự kiến. Kiểm toán viên không tạo ra và 
cũng không thể kiểm soát rủi ro kiểm soát, họ chỉ có thể đánh giá chúng. Họ chỉ có thể 
đánh giá hệ thống kiểm soát của đơn vị được kiểm toán và từ đó đưa ra mức rủi ro kiểm 
soát dự kiến.  

 



Các hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ là: 

. Yêu cầu thường xuyên của các nhà quản lý là các chi phí cho việc kiểm tra phải 
có hiệu quả, tức là các chi phí cho các kiểm soát phải ít hơn những tổn thất do sai sót và 
gian lận gây ra. 

. Hầu hết các biện pháp kiểm soát đều có chiều hướng tập trung vào các nghiệp vụ 
đã thấy trước chứ không phải vào các nghiệp vụ đột xuất và bất thường. 

. Các khả năng sai phạm của con người vì thiếu thận trọng, sao nhãng, sai lầm 
trong xét đoán hoặc hiểu sai các chỉ dẫn. 

. Việc điều hành kiểm tra có thể bị phá vỡ do có sự thông đồng với bên ngoài hoặc 
với nhân viên trong đơn vị. 

. Các trách nhiệm cá nhân trong điều hành, kiểm tra bị lợi dụng. 

. Các thủ tục và biện pháp kiểm soát trở nên lỗi thời, không thích hợp vì điều kiện 
thực tế đã thay đổi và sự tuân thủ các thủ tục có thể không được nghiêm túc. 

+ Rủi ro phát hiện (Detection Risk) - DR: Là khả năng mà các thủ tục kiểm 
toán không phát hiện được các sai phạm trọng yếu. Kiểm toán viên phải có trách nhiệm 
thực hiện các thủ tục thu thập các bằng chứng kiểm toán nhằm quản lý và kiểm soát đối 
với rủi ro phát hiện. 

Mô hình rủi ro kiểm toán 

AR = IR x CR x DR 

Với mô hình này, kiểm toán viên có thể sử dụng nó để điều chỉnh rủi ro phát hiện 
dựa trên các loại rủi ro khác đã được đánh giá nhằm đạt được rủi ro kiểm toán ở mức 
thấp như mong muốn. 

 
Ví dụ: Kiểm toán viên muốn thực hiện 1 cuộc kiểm toán cụ thể và muốn rủi ro 

kiểm toán đạt ở mức tương đối thấp (ví dụ: 0.05, có nghĩa là bình quân có khoảng 5% 
các quyết định kiểm toán là không chính xác). Tất cả các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm 
soát đều được đánh giá dựa trên kinh nghiệm và nhận định nghề nghiệp và có minh 
chứng cụ thể. Giả sử kiểm toán viên cho rằng rủi ro tiềm tàng đối với đối tượng kiểm 
toán là rất lớn IR = 0.9 và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán không 
được hiệu lực lắm CR = 0.7. Nếu như kiểm toán viên muốn đạt được mức rủi ro kiểm 
toán ở mức thấp như mong muốn AR = 0.05 thì các thủ tục kiểm toán cần phải được thiết 
kế để sao cho rủi ro phát hiện không được vượt quá mức 0.08  

 



IR X CR 0.9 X 0.7 

Mặc dù đây là mô hình rủi ro có tính chất giản đơn nhưng nó có ý nghĩa rất lớn 
cho kiểm toán viên trong công việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán sao cho hợp lý 
và đủ để đảm bảo duy trì rủi ro phát hiện ở mức thấp cho phép. Tuy nhiên, khi sử dụng 
mô hình rủi ro này, kiểm toán viên cần chú ý 1 số điểm sau: 

. Kiểm toán viên không thể giả sử rằng rủi ro tiềm tàng IR = 0 để không cần đến các 
bước thu thập bằng chứng kiểm toán 

AR = IR (=0) x CR x DR = 0 

. Kiểm toán viên không thể đạt niềm tin tuyệt đối vào hệ thống kiểm soát nội bộ CR = 0 
để không cần đến các bước thu thập bằng chứng kiểm toán. 

AR = IR x CR (=0) x DR = 0 

. Kiểm toán viên không thể được xem là đã thận trọng nghề nghiệp thích đáng nếu như 
rủi ro của việc không phát hiện các sai phạm trọng yếu trong đối tượng kiểm toán quá 
cao. Ví dụ 

AR = IR (=0.8) x CR (=0.8) x DR (=0.5) = 0.32 

. Kiểm toán viên có thể lựa chọn dựa hoàn toàn vào các bằng chứng thu được từ các thử 
nghiệm cơ bản, kể cả nếu kiểm toán viên cho rằng rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát ở 
mức cực đại. Ví dụ 

AR = IR (=1.0) x CR (=1.0) x DR (=0.05) = 0.05 

Rủi ro kiểm toán và rủi ro phát hiện luôn đi đôi với tính trọng yếu. 

Ma trận Rủi ro phát hiện (do Kiểm toán viên dự kiến) 

 
Đánh giá của KTV về rủi ro kiểm soát 

Cao Trung bình Thấp 

Đánh giá của 
KTV về rủi ro 

tiềm tàng 

Cao Thấp nhất Thấp Trung bình 

Trung bình Thấp Trung bình Cao 
Thấp Trung bình Cao Cao nhất 

4.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro  
Qua nghiên cứu, ta nhận thấy trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau. Nếu mức sai sót có thể chấp nhận được tăng lên, rõ ràng là rủi ro kiểm soát 
sẽ giảm xuống. Nói cách khác, khi nào kiểm toán viên tăng giá trị sai sót có thể bỏ qua, 
lúc này khả năng có sai sót trọng yếu sẽ giảm. Ngược

 



lại, nếu giảm mức sai sót có thể chấp nhận được, lúc này rủi ro kiểm toán sẽ tăng lên. 

Việc nắm vững các mối quan hệ trên rất hữu ích, vì nó sẽ giúp cho kiểm toán viên 
xác định nội dung, phạm vi và thời gian của các thủ tục kiểm toán, cũng như giúp kiểm 
toán viên điều chỉnh kế hoạch và chương trình làm việc. 

5.​ Khái nệm về hoạt động liên tục 

5.1.​ Khái niệm 

Một đơn vị được coi là hoạt động liên tục trong một tương lai gần có thể dự đoán 
được (ít nhất là 1 năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán) khi không có ý định hoặc yêu 
cầu phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, tìm kiếm sự 
bảo hộ từ các chủ nợ theo pháp luật và các quy định hiện hành. 

Giả định hoạt động liên tục là một nguyên tắc cơ bản khi lập và trình bày báo cáo 
tài chính. Theo giả định này, tài sản và nợ phải trả được ghi nhận dựa trên cơ sở là đơn vị 
có khả năng thực hiện giá trị các tài sản và thanh toán các khoản nợ phải trả trong điều 
kiện kinh doanh bình thường. 

+​ Các biểu hiện hoạt động không liên tục 

+​ Các dấu hiệu về mặt tài chính 

+​ Nợ phải trả > tài sản/nợ phải trả ngắn hạn > tài sản lưu động 

+​ Đơn vị có các khoản nợ dài hạn sắp đến hạn trả... 

+​ Dấu hiệu việc cắt bỏ hỗ trợ tài chính của khách hàng/chủ nợ 

+​ Lỗ hoạt động kinh doanh lớn/có sự suy giảm lớn về giá trị tài sản 

+​ Nợ tồn đọng hoặc ngừng thanh toán cổ tức 

+​ Không có khả năng thanh toán nợ khi đến hạn 

+​ Không có khả năng tuân thủ các điều kiện hợp đồng tín dụng 

+​ Chuyển đổi các giao dịch mua bán chịu sang thanh toán ngay 

+​ Các dấu hiệu về mặt hoạt động 

+​ Thiếu thành phần lãnh đạo chủ chốt mà không được thay thế 

+​ Mất một thị trường lớn/giấy phép bản quyền/nhà cung cấp lớn 

+​ Đơn vị gặp khó khăn về tuyển dụng lao động/thiếu hụt... 

+​ Các dấu hiệu khác 

+​ Không tuân thủ theo các qui định về vốn/qui định khác  

 



+​ Đơn vị đang bị kiện và các vụ kiện này chưa được xử lý, nếu thua kiện có 
thể dẫn đến bồi thường không có khả năng... 

+​ Thay đổi về luật pháp hoặc chính sách của nhà nước ảnh hưởng bất lợi tới 
hoạt động của đơn vị 

5.2.​ Trách nhiệm của kiểm toán viên 

Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải bảo đảm các số liệu được trình bày trên báo cáo 
tài chính là trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục. Nếu không cần phải nêu rõ vấn 
đề này. 

Khi lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và trình bày ý kiến nhận xét trong Báo cáo 
kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét sự phù hợp của giả định “hoạt động liên tục” mà 
đơn vị đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Nếu giả định “hoạt động liên tục” là không phù hợp nhưng báo cáo tài chính vẫn 
được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, hoặc nếu giả định “hoạt động liên tục” là phù hợp, 
nhưng có yếu tố không chắc chắn, thì kiểm toán viên phải nêu trong ý kiến của mình. 

6.​ Hệ thống kiểm soát nội bộ 

6.1.​ Khái niệm 

Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ các chính sách, các bước kiểm soát và thủ 
tục kiểm soát được thiết lập nhằm điều hành các hoạt động của đơn vị. 

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành đề cập đến khái niệm về Hệ thống 
kiểm soát nội bộ như sau: Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm 
soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ 
pháp luật và các quy định để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai 
sót; để lập báo cáo tài chính trung thực hợp lý, nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu 
quả tài sản của đơn vị. 

-​ Mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ: 

-​ Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của 
công ty. 

-​ Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc 
nhân viên của công ty gây ra. 

-​ Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho 
công ty. 

-​ Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của 
công ty.  

 



-​ Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro 
chưa đầy đủ. 

-​ Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả về mặt điều hành và sử dụng các nguồn 
lực trong đơn vị. 

Thông thường, khi công ty phát triển lên thì lợi ích của một hệ thống kiểm soát 
nội bộ cũng trở nên to lớn hơn vì người chủ công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong 
việc giám sát và kiểm soát các rủi ro này nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực tiếp 
của bản thân. Đối với những công ty mà có sự tách biệt lớn giữa người quản lý và cổ 
đông, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ góp phần tạo nên sự tin tưởng cao 
của cổ đông. Xét về điểm này, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh là một nhân tố 
của một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh, và điều này rất quan trọng đối với 
công ty có nhà đầu tư bên ngoài. Các nhà đầu tư sẽ thường trả giá cao hơn cho những 
công ty có rủi ro thấp hơn. 

6.2.​ Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 

6.2.1.​ Môi trường kiểm soát chung 

+​ Môi trường kiểm soát chung bao gồm toàn bộ các nhân tố có tính chất môi 
trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và sự hữu hiệu của các chính sách, thủ tục 
kiểm soát của đơn vị 

+​ Các nhân tố đó chủ yếu liên quan đến thái độ, nhận thức và hành động của 
người quản lý đơn vị, bao gồm các nhân tố sau: 

+​ Đặc thù về quản lý: Chỉ quan điểm khác nhau của người quản lý đơn vị đối 
với tình trạng báo cáo tài chính cũng như đối với rủi ro trong kinh doanh ngoài ra cơ cấu 
về quyền lực trong một đơn vị cũng là vấn đề tiêu biểu của đặc thù quản lý 

+​ Cơ cấu về tổ chức: Một cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ đảm bảo cho sự thông 
suốt trong việc uỷ quyền và phân công trách nhiệm, cơ cấu tổ chức được thiết kế sao cho 
có thể ngăn ngừa được sự vi phạm các chính sách, thủ tục và quy chế kiểm soát và loại 
bỏ được những hoạt động không phù hợp có thể dẫn đến sai lầm và gian lận 

+​ Chính sách nhân sự: Bao gồm toàn bộ các phương pháp quản lý nhân sự và 
các chế độ của đơn vị đối với việc tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá, đề bạt, khen thưởng 
và kỷ luật các nhân viên. Một chính sách nhân sự đúng đắn là các chính sách nhằm vào 
việc tuyển dụng, huấn luyện và sử dụng các cán bộ, nhân viên có năng lực và đạo đức

 



+​ Công tác kế hoạch: Gồm một hệ thống kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài 
chính cũng như phương án chiến lược của bộ phận quản lý cao nhất, công tác kế hoạch 
được tiến hành nghiêm túc và khoa học cũng sẽ trở thành một công cụ kiểm soát hữu 
hiệu 

+​ Bộ phận kiểm toán nội bộ: Cung cấp một sự giám sát và đánh giá thường 
xuyên về toàn bộ hoạt động của đơn vị, nếu bộ phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu sẽ giúp 
đơn vị có những thông tin kịp thời và xác thực về các hoạt động nói chung, chất lượng 
công tác kiểm soát nói riêng để điều chỉnh, bổ sung các quy chế kiểm soát thích hợp và 
có hiệu lực hơn. Bộ phận kiểm toán nội bộ chỉ có thể phát huy tác dụng tốt nếu: 

+​ Về tổ chức: Phải trực thuộc một cấp đủ cao để không giới hạn phạm vi 
hoạt động của nó 

+​ Về nhân sự: Phải có được các nhân viên có đủ khả năng để thực hiện 
nhiệm vụ 

+​ Uỷ ban kiểm toán: Trong một số công ty lớn thường có một uỷ ban kiểm 
toán từ 3 - 5 thành viên của hội đồng quản trị làm nhiệm vụ giám sát các hoạt động và 
xem xét báo cáo tài chính của công ty 

+​ Các nhân tố bên ngoài: Các nhân tố này nằm ngoài sự kiểm soát của các 
nhà quản lý nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, cung cách của nhà quản lý và các 
quy chế , các thủ tục kiểm soát cụ thể như ảnh hưởng của các cơ quan chức năng Nhà 
nước, các chủ nợ và các trách nhiệm pháp lý. 

6.2.2.​ Hệ thống kế toán 

- Là hệ thống dùng để ghi nhận, tính toán, phân loại, kết chuyển vào sổ cái, tổng 
hợp và lập báo cáo các nghiệp vụ phát sinh 

- Hệ thống kế toán của một đơn vị bao gồm; 

+ Hệ thống chứng từ ban đầu, cách vận dụng hệ thống chứng từ ban đầu: Chứng 
từ phải đầy đủ, được đánh số liên tiếp, lập đúng lúc nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc 
ngay sau đó càng sớm càng tốt, đơn giản để đảm bảo dễ hiểu, thiết kế chứng từ có nhiều 
công dụng và thể hiện tối đa mức độ kiểm soát nội bộ. 

+ Hệ thống sổ kế toán 

+ Hệ thống tài khoản kế toán 

+ Hệ thống báo cáo kế toán  

 



6.2.3.​ Các loại kiểm soát 

+​ Kiểm soát trực tiếp: Là các thủ tục, các quy chế kiểm soát được xây dựng 
trên cơ sở đánh giá các yếu tố dẫn liệu của các bộ phânh cấu thành trong báo cáo tài 
chính 

+​ Kiểm soát bảo vệ tài sản, thông tin: Phân định trách nhiệm bảo vệ tài sản 
và thông tin, thiết lập các quy chế biện pháp để ngăn ngừa sự tiếp cận tài sản và thông tin 
của những người không có trách nhiệm, đảm bảo các điều kiện vật chất như kho tàng, 
thiết bị cho việc bảo vệ và kiểm soát tài sản, sổ sách và thông tin, thiết lập các quy chế về 
kiểm kê hiện vật, lấy xác nhận của bên thứ 3 

+​ Kiểm soát xử lý 

+​ Kiểm soát quản lý 

+​ Kiểm soát tổng quát: Là sự kiểm soát tổng thể đối với nhiều hệ thống, 
nhiều công việc khác nhau. 

+​ Các loại kiểm soát trên được xây dựng theo các nguyên tắc cơ bản sau: 

+ Nguyên tắc phân công, phân nhiệm 

+ Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

+ Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn 

7.​ Chuẩn mực kiểm toán 

7.1.​ Khái niệm 

Là những quy phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm 
toán và dùng để điều tiết những hành vi của kiểm toán và các bên hữu quan theo hướng 
đạo và mục tiêu xác định 

7.2.​ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý 
các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán. 

Những hướng dẫn, những giải thích về các nguyên tắc cơ bản để các kiểm toán 
viên có thể áp dụng trong thực tế để đo lường và đánh giá chất lượng công việc kiểm 
toán. 

Trên bình diện quốc tế, IFAC => ISA. 

Trên bình diện quốc gia: chuẩn mực kiểm toán quốc gia-VSA. 

Việt Nam, đó ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán (7 đợt). 

-​ VSA số 200 - Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC; 

-​ VSA số 210 - Hợp đồng kiểm toán;  

 



-​ VSA số 230 - Hồ sơ kiểm toán; 

-​ VSA số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. 

-​ VSA số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định; 

-​ VSA số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh; 

-​ VSA số 500 - Bằng chứng kiểm toán; 

-​ VSA số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính; 

-​ VSA số 520 - Quy trình phân tích; 

-​ VSA số 580 - Giải trình của Giám đốc. 

-​ VSA số 240 - Gian lận và sai sót; 

-​ VSA số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán; 

-​ VSA số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; 

-​ VSA​ số​530​ -​ Lấy mẫu kiểm toán 
và các thủ tục lựa​chọn khác; 

-​ VSA​ số​540​ -​ Kiểm toán các ước tính kế toán; 

-​ VSA số 610 - Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ. 

-​ VSA​ số​220​ -​ Kiểm soát chất 
lượng hoạt động kiểm​ toán; 

-​ VSA​ số​320​ -​ Tính trọng yếu trong kiểm toán; 

-​ VSA số 501 - BCKT bổ sung đối với các khoản mục/sự kiện đặc biệt; 

-​ VSA số 560 - Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC; 

-​ VSA số 600 - Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác. 

-​ VSA số 401 - Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học; 

-​ VSA số 550 - Các bên liên quan; 

-​ VSA số 570 - Hoạt động liên tục; 

-​ VSA số 800 - Báo cáo kiểm toán về công việc kiểm toán đặc biệt ; 

-​ VSA số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính; 

-​ VSA số 920 - Kiểm tra TTTC trên cơ sở thủ tục thoả thuận trước. 

-​ VSA số 402 - Các yếu tố cần xem xét đơn vị sử dụng dịch vụ bên ngoài 

-​ VSA số 620 - Sử dụng tư liệu của chuyên gia 

-​ VSA số 710 - Thông tin có tính so sánh 

-​ VSA số 720 - Thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã kiểm toán 

-​ VSA số 930 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính  

 



-​ VSA số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. 

-​ VSA số 260 - Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh với ban lãnh đạo đơn vị; 

-​ VSA số 330 - Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro; 

-​ VSA số 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài; 

-​ VSA số 545 - Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý. 
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